
Biểu mẫu số 33

Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung các khoản chi
	Ngân sách địa phương
	Bao gồm

	
	
	
	Ngân sách cấp tỉnh
	Ngân sách huyện

	A
	B
	1=2+3
	2
	3

	 
	TỔNG CHI
	35.493.343
	18.945.506
	16.547.837

	A
	Các khoản chi trong cân đối
	31.471.459
	14.923.622
	16.547.837

	I
	Chi đầu tư
	12.354.271
	8.425.601
	3.928.670

	 
	Chi đầu tư XDCB
	4.559.267
	2.502.547
	2.056.720

	 
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	3.450.000
	2.310.220
	1.139.780

	 
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	2.050.000
	1.317.830
	732.170

	 
	Chi đầu tư từ nguồn vay bội chi
	2.000.000
	2.000.000
	0

	 
	Chi đầu tư phát triển
	295.004
	295.004
	0

	II
	Chi thường xuyên
	18.528.957
	6.237.590
	12.291.367

	 
	Chi an ninh - quốc phòng địa phương
	1.095.196
	428.593
	666.603

	 
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	8.201.047
	1.581.223
	6.619.824

	 
	Chi sự nghiệp y tế, dân số
	1.792.875
	1.551.274
	241.601

	 
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	269.659
	269.659
	0

	 
	Chi sự nghiệp văn hóa 
	186.784
	127.098
	59.686

	 
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	202.483
	170.832
	31.651

	 
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	106.378
	75.502
	30.876

	 
	Chi đảm bảo xã hội
	1.093.331
	276.257
	817.074

	 
	Chi sự nghiệp kinh tế
	1.428.421
	523.481
	904.940

	 
	Sự nghiệp quản lý môi trường
	757.979
	79.997
	677.982

	 
	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
	3.107.790
	1.034.025
	2.073.765

	 
	Chi khác ngân sách
	287.014
	119.649
	167.365

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	0
	0
	0

	III
	Dự phòng ngân sách
	525.321
	197.521
	327.800

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	0

	V
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư
	60.000
	60.000
	0

	B
	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	3.751.982
	3.751.982
	0

	 
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	3.751.982
	3.751.982
	0

	 
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu
	0
	0
	0

	C
	Chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách
	269.902
	269.902
	0
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